Phụ lục 03

(Kèm theo Công văn số 502/CNTT-VP ngày 29/8/2016 của Cục Công nghệ thông tin)

	UBND TỈNH AN GIANG
SỞ TƯ PHÁP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	
…………, ngày      tháng      năm 2016


DANH SÁCH ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN SỬ DỤNG PHẦN MỀM

	Mã Đơn vị
	Tên đơn vị (Phòng Tư pháp / UBND cấp xã) 
	Họ tên
	Số CMND / Căn cước công dân 
	Số điện thoại 
	Ngày sinh
(không bắt buộc nhập)
	Địa chỉ email
	Có thẩm quyền chỉnh sửa thông tin
 
	Ghi chú

	857
	Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	857
	Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36649
	Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36649
	Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36650
	Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36650
	Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36651
	Phường Đông Xuyên, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36651
	Phường Đông Xuyên, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36652
	Phường Mỹ Xuyên, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36652
	Phường Mỹ Xuyên, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36653
	Phường Bình Đức, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36653
	Phường Bình Đức, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36654
	Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36654
	Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36655
	Phường Mỹ Phước, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36655
	Phường Mỹ Phước, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36656
	Phường Mỹ Quý, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36656
	Phường Mỹ Quý, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36657
	Phường Mỹ Thới, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36657
	Phường Mỹ Thới, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36658
	Phường Mỹ Thạnh, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36658
	Phường Mỹ Thạnh, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36659
	Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36659
	Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36660
	Xã Mỹ Khánh, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36660
	Xã Mỹ Khánh, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36661
	Xã Mỹ Hoà Hưng, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36661
	Xã Mỹ Hoà Hưng, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	858
	Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	858
	Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36662
	Phường Châu Phú B, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36662
	Phường Châu Phú B, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36663
	Phường Châu Phú A, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36663
	Phường Châu Phú A, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36664
	Phường Vĩnh Mỹ, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36664
	Phường Vĩnh Mỹ, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36665
	Phường Núi Sam, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36665
	Phường Núi Sam, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36666
	Phường Vĩnh Ngươn, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36666
	Phường Vĩnh Ngươn, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36667
	Xã Vĩnh Tế, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36667
	Xã Vĩnh Tế, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36668
	Xã Vĩnh Châu, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36668
	Xã Vĩnh Châu, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	859
	Huyện An Phú, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	859
	Huyện An Phú, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36669
	Thị trấn An Phú, Huyện An Phú, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36669
	Thị trấn An Phú, Huyện An Phú, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36670
	Xã Khánh An, Huyện An Phú, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36670
	Xã Khánh An, Huyện An Phú, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36671
	Thị trấn Long Bình, Huyện An Phú, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36671
	Thị trấn Long Bình, Huyện An Phú, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36672
	Xã Khánh Bình, Huyện An Phú, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36672
	Xã Khánh Bình, Huyện An Phú, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36673
	Xã Quốc Thái, Huyện An Phú, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36673
	Xã Quốc Thái, Huyện An Phú, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36674
	Xã Nhơn Hội, Huyện An Phú, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36674
	Xã Nhơn Hội, Huyện An Phú, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36675
	Xã Phú Hữu, Huyện An Phú, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36675
	Xã Phú Hữu, Huyện An Phú, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36676
	Xã Phú Hội, Huyện An Phú, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36676
	Xã Phú Hội, Huyện An Phú, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36677
	Xã Phước Hưng, Huyện An Phú, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36677
	Xã Phước Hưng, Huyện An Phú, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36678
	Xã Vĩnh Lộc, Huyện An Phú, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36678
	Xã Vĩnh Lộc, Huyện An Phú, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36679
	Xã Vĩnh Hậu, Huyện An Phú, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36679
	Xã Vĩnh Hậu, Huyện An Phú, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36680
	Xã Vĩnh Trường, Huyện An Phú, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36680
	Xã Vĩnh Trường, Huyện An Phú, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36681
	Xã Vĩnh Hội Đông, Huyện An Phú, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36681
	Xã Vĩnh Hội Đông, Huyện An Phú, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36682
	Xã Đa Phước, Huyện An Phú, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36682
	Xã Đa Phước, Huyện An Phú, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	860
	thị Xã Tân Châu, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	860
	thị Xã Tân Châu, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36683
	Phường Long Thạnh, thị Xã Tân Châu, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36683
	Phường Long Thạnh, thị Xã Tân Châu, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36684
	Phường Long Hưng, thị Xã Tân Châu, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36684
	Phường Long Hưng, thị Xã Tân Châu, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36685
	Phường Long Châu, thị Xã Tân Châu, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36685
	Phường Long Châu, thị Xã Tân Châu, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36686
	Xã Phú Lộc, thị Xã Tân Châu, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36686
	Xã Phú Lộc, thị Xã Tân Châu, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36687
	Xã Vĩnh Xương, thị Xã Tân Châu, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36687
	Xã Vĩnh Xương, thị Xã Tân Châu, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36688
	Xã Vĩnh Hòa, thị Xã Tân Châu, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36688
	Xã Vĩnh Hòa, thị Xã Tân Châu, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36689
	Xã Tân Thạnh, thị Xã Tân Châu, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36689
	Xã Tân Thạnh, thị Xã Tân Châu, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36690
	Xã Tân An, thị Xã Tân Châu, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36690
	Xã Tân An, thị Xã Tân Châu, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36691
	Xã Long An, thị Xã Tân Châu, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36691
	Xã Long An, thị Xã Tân Châu, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36692
	Phường Long Phú, thị Xã Tân Châu, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36692
	Phường Long Phú, thị Xã Tân Châu, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36693
	Xã Châu Phong, thị Xã Tân Châu, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36693
	Xã Châu Phong, thị Xã Tân Châu, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36694
	Xã Phú Vĩnh, thị Xã Tân Châu, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36694
	Xã Phú Vĩnh, thị Xã Tân Châu, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36695
	Xã Lê Chánh, thị Xã Tân Châu, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36695
	Xã Lê Chánh, thị Xã Tân Châu, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36696
	Phường Long Sơn, thị Xã Tân Châu, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36696
	Phường Long Sơn, thị Xã Tân Châu, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	861
	Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	861
	Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36697
	Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36697
	Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36698
	Thị trấn Chợ Vàm, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36698
	Thị trấn Chợ Vàm, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36699
	Xã Long Hoà, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36699
	Xã Long Hoà, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36700
	Xã Phú Long, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36700
	Xã Phú Long, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36701
	Xã Phú Lâm, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36701
	Xã Phú Lâm, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36702
	Xã Phú Hiệp, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36702
	Xã Phú Hiệp, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36703
	Xã Phú Thạnh, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36703
	Xã Phú Thạnh, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36704
	Xã Hoà Lạc, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36704
	Xã Hoà Lạc, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36705
	Xã Phú Thành, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36705
	Xã Phú Thành, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36706
	Xã Phú An, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36706
	Xã Phú An, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36707
	Xã Phú Xuân, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36707
	Xã Phú Xuân, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36708
	Xã Hiệp Xương, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36708
	Xã Hiệp Xương, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36709
	Xã Phú Bình, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36709
	Xã Phú Bình, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36710
	Xã Phú Thọ, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36710
	Xã Phú Thọ, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36711
	Xã Phú Hưng, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36711
	Xã Phú Hưng, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36712
	Xã Bình Thạnh Đông, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36712
	Xã Bình Thạnh Đông, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36713
	Xã Tân Hòa, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36713
	Xã Tân Hòa, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36714
	Xã Tân Trung, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36714
	Xã Tân Trung, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	862
	Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	862
	Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36715
	Thị trấn Cái Dầu, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36715
	Thị trấn Cái Dầu, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36716
	Xã Khánh Hòa, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36716
	Xã Khánh Hòa, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36717
	Xã Mỹ Đức, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36717
	Xã Mỹ Đức, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36718
	Xã Mỹ Phú, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36718
	Xã Mỹ Phú, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36719
	Xã Ô Long Vỹ, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36719
	Xã Ô Long Vỹ, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36720
	Xã Vĩnh Thạnh Trung, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36720
	Xã Vĩnh Thạnh Trung, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36721
	Xã Thạnh Mỹ Tây, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36721
	Xã Thạnh Mỹ Tây, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36722
	Xã Bình Long, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36722
	Xã Bình Long, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36723
	Xã Bình Mỹ, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36723
	Xã Bình Mỹ, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36724
	Xã Bình Thủy, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36724
	Xã Bình Thủy, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36725
	Xã Đào Hữu Cảnh, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36725
	Xã Đào Hữu Cảnh, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36726
	Xã Bình Phú, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36726
	Xã Bình Phú, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36727
	Xã Bình Chánh, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36727
	Xã Bình Chánh, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	863
	Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	863
	Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36728
	Thị trấn Nhà Bàng, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36728
	Thị trấn Nhà Bàng, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36729
	Thị trấn Chi Lăng, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36729
	Thị trấn Chi Lăng, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36730
	Xã Núi Voi, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36730
	Xã Núi Voi, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36731
	Xã Nhơn Hưng, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36731
	Xã Nhơn Hưng, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36732
	Xã An Phú, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36732
	Xã An Phú, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36733
	Xã Thới Sơn, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36733
	Xã Thới Sơn, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36734
	Thị trấn Tịnh Biên, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36734
	Thị trấn Tịnh Biên, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36735
	Xã Văn Giáo, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36735
	Xã Văn Giáo, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36736
	Xã An Cư, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36736
	Xã An Cư, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36737
	Xã An Nông, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36737
	Xã An Nông, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36738
	Xã Vĩnh Trung, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36738
	Xã Vĩnh Trung, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36739
	Xã Tân Lợi, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36739
	Xã Tân Lợi, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36740
	Xã An Hảo, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36740
	Xã An Hảo, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36741
	Xã Tân Lập, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36741
	Xã Tân Lập, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	864
	Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	864
	Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36742
	Thị trấn Tri Tôn, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36742
	Thị trấn Tri Tôn, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36743
	Thị trấn Ba Chúc, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36743
	Thị trấn Ba Chúc, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36744
	Xã Lạc Quới, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36744
	Xã Lạc Quới, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36745
	Xã Lê Trì, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36745
	Xã Lê Trì, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36746
	Xã Vĩnh Gia, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36746
	Xã Vĩnh Gia, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36747
	Xã Vĩnh Phước, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36747
	Xã Vĩnh Phước, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36748
	Xã Châu Lăng, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36748
	Xã Châu Lăng, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36749
	Xã Lương Phi, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36749
	Xã Lương Phi, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36750
	Xã Lương An Trà, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36750
	Xã Lương An Trà, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36751
	Xã Tà Đảnh, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36751
	Xã Tà Đảnh, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36752
	Xã Núi Tô, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36752
	Xã Núi Tô, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36753
	Xã An Tức, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36753
	Xã An Tức, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36754
	Xã Cô Tô, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36754
	Xã Cô Tô, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36755
	Xã Tân Tuyến, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36755
	Xã Tân Tuyến, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36756
	Xã Ô Lâm, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36756
	Xã Ô Lâm, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	865
	Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	865
	Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36757
	Thị trấn An Châu, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36757
	Thị trấn An Châu, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36758
	Xã An Hòa, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36758
	Xã An Hòa, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36759
	Xã Cần Đăng, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36759
	Xã Cần Đăng, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36760
	Xã Vĩnh Hanh, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36760
	Xã Vĩnh Hanh, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36761
	Xã Bình Thạnh, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36761
	Xã Bình Thạnh, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36762
	Xã Vĩnh Bình, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36762
	Xã Vĩnh Bình, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36763
	Xã Bình Hòa, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36763
	Xã Bình Hòa, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36764
	Xã Vĩnh An, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36764
	Xã Vĩnh An, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36765
	Xã Hòa Bình Thạnh, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36765
	Xã Hòa Bình Thạnh, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36766
	Xã Vĩnh Lợi, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36766
	Xã Vĩnh Lợi, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36767
	Xã Vĩnh Nhuận, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36767
	Xã Vĩnh Nhuận, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36768
	Xã Tân Phú, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36768
	Xã Tân Phú, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36769
	Xã Vĩnh Thành, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36769
	Xã Vĩnh Thành, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	866
	Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	866
	Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36770
	Thị trấn Chợ Mới, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36770
	Thị trấn Chợ Mới, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36771
	Thị trấn Mỹ Luông, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36771
	Thị trấn Mỹ Luông, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36772
	Xã Kiến An, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36772
	Xã Kiến An, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36773
	Xã Mỹ Hội Đông, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36773
	Xã Mỹ Hội Đông, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36774
	Xã Long Điền A, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36774
	Xã Long Điền A, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36775
	Xã Tấn Mỹ, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36775
	Xã Tấn Mỹ, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36776
	Xã Long Điền B, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36776
	Xã Long Điền B, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36777
	Xã Kiến Thành, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36777
	Xã Kiến Thành, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36778
	Xã Mỹ Hiệp, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36778
	Xã Mỹ Hiệp, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36779
	Xã Mỹ An, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36779
	Xã Mỹ An, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36780
	Xã Nhơn Mỹ, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36780
	Xã Nhơn Mỹ, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36781
	Xã Long Giang, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36781
	Xã Long Giang, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36782
	Xã Long Kiến, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36782
	Xã Long Kiến, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36783
	Xã Bình Phước Xuân, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36783
	Xã Bình Phước Xuân, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36784
	Xã An Thạnh Trung, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36784
	Xã An Thạnh Trung, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36785
	Xã Hội An, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36785
	Xã Hội An, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36786
	Xã Hòa Bình, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36786
	Xã Hòa Bình, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36787
	Xã Hòa An, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36787
	Xã Hòa An, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	867
	Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	867
	Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36788
	Thị trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36788
	Thị trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36789
	Thị trấn Phú Hoà, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36789
	Thị trấn Phú Hoà, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36790
	Thị trấn Óc Eo, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36790
	Thị trấn Óc Eo, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36791
	Xã Tây Phú, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36791
	Xã Tây Phú, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36792
	Xã An Bình, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36792
	Xã An Bình, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36793
	Xã Vĩnh Phú, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36793
	Xã Vĩnh Phú, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36794
	Xã Vĩnh Trạch, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36794
	Xã Vĩnh Trạch, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36795
	Xã Phú Thuận, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36795
	Xã Phú Thuận, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36796
	Xã Vĩnh Chánh, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36796
	Xã Vĩnh Chánh, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36797
	Xã Định Mỹ, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36797
	Xã Định Mỹ, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36798
	Xã Định Thành, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36798
	Xã Định Thành, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36799
	Xã Mỹ Phú Đông, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36799
	Xã Mỹ Phú Đông, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36800
	Xã Vọng Đông, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36800
	Xã Vọng Đông, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36801
	Xã Vĩnh Khánh, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36801
	Xã Vĩnh Khánh, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36802
	Xã Thoại Giang, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36802
	Xã Thoại Giang, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36803
	Xã Bình Thành, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36803
	Xã Bình Thành, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36804
	Xã Vọng Thê, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36804
	Xã Vọng Thê, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


� Điền dấu “x” nếu có thẩm quyền chỉnh sửa thông tin, bỏ qua nếu không có thẩm quyền chỉnh sửa thông tin






